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I. TRẮC NGHIỆM (5đ): Em hãy ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra:
Câu 1: Gió mùa mùa đông thổi vào miền Bắc nước ta theo hướng nào?
	A. Tây Nam	B. Tây Bắc	C. Đông Nam	D. Đông Bắc
Câu 2: Một bản đồ có ghi tỉ lệ 1: 200.000 có nghĩa là 6cm trên bản đồ tương ứng với:
	A. 6 km trên thực địa	B. 12km trên thực địa
	C. 600.000 cm trên thực địa	D. 200.000cm trên thực địa
Câu 3: Để thể hiện vùng trồng trọt hoặc chăn nuôi, người ta dùng kí hiệu:
   A. điểm.            B. đường                           C. diện tích                    D. hình học
Câu 4: Trên bản đồ địa hình, dạng địa hình đồng bằng thường thể hiện bằng thang màu nào?
	A. Màu cam	B. Màu xanh lá         C. Màu nâu       D. Màu đỏ sẫm
Câu 5: Chỉ số ghi trên đường đồng mức cho biết đặc điểm nào của địa hình?
	A. Độ cao	B. Độ dốc
	C. Độ cao và độ dốc	D. Chiều dài
[bookmark: _GoBack]Câu 6: Khi đọc hiểu nội dung bản đồ thì bước đầu tiên là:
   A. đọc tỉ lệ                                                    B. đọc độ cao trên đường đồng mức
  C. tìm phương hướng                                    D. đọc bản chú giải
Câu 7: Kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc có điểm chung là cùng mang số độ bằng:
   A. 0o                             B. 30o                                                C. 90o                                       D. 180o
Câu 8: Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần trong hệ Mặt Trời?
 A. 2                        B. 3	                                    C. 4                           D. 5
Câu 9: Vĩ tuyến dài nhất trên bề mặt quả  Địa Cầu là:
	A. vĩ tuyến 900          B. vĩ tuyến 600              C. vĩ tuyến 300          D. vĩ tuyến 00
Câu 10: Trên bản đồ nếu khoảng cách giữa các đường đồng mức càng sát nhau thì địa hình nơi đó càng:
	A. dốc	B. nhọn	C. thoải	D. bằng phẳng
Câu 11: Ranh giới quốc gia thuộc loại kí hiệu nào?
	A. đường	B. điểm	C. diện tích	D. hình học
Câu 12: Trái Đất có dạng hình:
	A. bầu dục	B. elip	C. cầu	D. tròn
Câu 13: Nếu cách 10 ta vẽ 1 vĩ tuyến thì trên trái đất có tất cả bao nhiêu vĩ tuyến?
	A. 18	B. 170	C. 180	D. 181
Câu 14: Trên Địa Cầu, nước ta nằm ở:
	A. Nửa cầu Bắc và nửa cầu Tây	B. Nửa cầu Nam và nửa cầu Đông.
	C. Nửa cầu Nam và nửa cầu Tây	D. Nửa cầu Bắc và nửa cầu Đông
Câu 15: Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến bao nhiêu độ?
	A. 1800	B. 900	C. 600	D. 300
Câu 16: Bán kính của Trái Đất là bao nhiêu?
A. 6370km            B. 40070km                     C. 510 triệu km                 D. 6307km
Câu 17: Theo quy ước hướng nào sau đây được xác định đầu tiên?
	A. Đông	B. Bắc	C. Nam	D. Tây
Câu 18: Trên quả Địa Cầu, nếu cách 10 ta vẽ 1 kinh tuyến thì có tất cả bao nhiêu kinh tuyến?
	A. 90	B. 180	C. 270	D. 360
Câu 19: Máy bay xuất phát từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải bay theo hướng:
	A. Tây	B. Bắc	C. Nam	D. Đông
Câu 20: Khoảng cách từ Huế đến Đà Nẵng là 105km. Trên một bản đồ Việt Nam khoảng cách giữa hai thành phố đo được là 15cm. Vậy tỉ lệ của bản đồ đó là:
	A. 1: 7.000.000	B. 1: 700.000	C. 1: 7000	D. 1: 700
II. TỰ LUẬN (5đ)
Câu 1(3đ). Thế nào là các đường kinh tuyến? Kinh tuyến gốc đi qua vị trí nào trên trái đất?
Câu 2(2đ). Liên hệ :Vì sao phải xác định tọa độ địa lí và hướng chuyển động của 1 cơn bão?
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I. Trắc nghiệm: Mỗi đáp án đúng được 0,25 đ
	 Câu hỏi 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	B
	C
	B
	A
	D
	A
	B
	D
	A

	Câu hỏi
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	C
	D
	D
	A
	A
	C
	D
	C
	B


II.Tự luận
	Câu hỏi
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu    1
	- Khái niệm kinh tuyến: Kinh tuyến là những đường nối liền hai điểm cực Bắc và Nam trên bề mặt quả địa cầu
- Kinh tuyến gốc là đường kinh tuyến được đánh số 00, đi qua đài thiên văn Grin-uýt ở thủ đô Luân Đôn (Anh)
	1.5đ

1.5đ

	Câu 2
	*Liên hệ: Xác định được tọa độ của cơn bão để biết vị trí và hướng di chuyển của bão, kịp thời có các biện pháp phòng chống, giảm tác hại do bão gây ra
	2đ





BGH duyệt                                TTCM                            NTCM- GV                                GV ra đề



Nguyễn T Thu Hằng           Đỗ Minh Phượng        Nguyễn T Mai Hương                 Hoàng T Liên







